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I

1 Huỳnh Công Quang CKI Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học 

và các hoạt động phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
-

2 Võ Thị Thùy Trang Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học 

và các hoạt động phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
-

3 Nguyễn Thị Yên Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học 

và các hoạt động phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
-

4 Lê Trung Hiếu Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học 

và các hoạt động phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
-

5 Nguyễn Minh Tuấn BsCK1 Nội khoa - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học

 và các hoạt động phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm

Phòng, chống

 bệnh không lây nhiễm
-

6 Nguyễn Văn Hạnh CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học

 và các hoạt động phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm

Phòng, chống

 bệnh không lây nhiễm
-

7 Lê Thị Lành Bác sĩ Y tế dự phòng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học

 và các hoạt động phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm

Phòng, chống

 bệnh không lây nhiễm
-

8 Nguyễn Văn Ca CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

9 Thân Thị Bảy Đại học ĐDSPK - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

Phụ lục II

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG BỆNH 

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

(Kèm theo Công văn #sovb/KSBTKHNV ngày #nbh tháng 8 năm 2023

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam)

Trình độ đại học/ Chuyện ngành Y học dự phòng



STT Họ và tên

Học 

hàm

 học vị;

 Chuyên 

khoa/

nội trú

Ngành/

chuyên

 ngành

 đã

 được

 đào 

tạo

Chứng

 chỉ 

hành

 nghề

Ngành/

Chuyên 

ngành 

đang

 hành

 nghề

Số 

năm 

kinh

 nghiệm

 khám

 chữa

 bệnh

Môn học/

học phần/

Tín chỉ trong

 chương trình

 thực hành

Nội dung môn học

Khoa/đơn vị 

đạt yêu cầu

 thực hành

Số

 giường

 đạt 

yêu 

cầu 

thực 

hành

10 Đỗ Thị Thùy Linh Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

11 Hồ Thị Sương Thạc sĩ Y tế công cộng
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dinh dưỡng

Nghiên cứu khoa học

Dinh dưỡng
-

12 Nguyễn Thị Thảo Ly Bác sĩ Y học dự phòng
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dinh dưỡng

Nghiên cứu khoa học

Dinh dưỡng
-

13 Nguyễn Thị Kim Vân CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp, 

bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp -

14 Phạm Văn Tín CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp, 

bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp -

15 Hoàng Thị Nhâm CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp, 

bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp -

16 Huỳnh Thị Thúy Loan Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường - 

Y tế trường học
-

17 Nguyễn Quang Nghị Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường - 

Y tế trường học
-

18 Trương Công Gia Huy Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường - 

Y tế trường học
-

19 Bùi Thị Long Cảnh Đại học ĐDSPK - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Truyền thông, 

giáo dục sức khỏe

Truyền thông, 

giáo dục sức khỏe
-

20 Trần Thị Trưởng Hoa Đại học Ngoại ngữ - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Truyền thông, 

giáo dục sức khỏe

Truyền thông, 

giáo dục sức khỏe
-

21 Phan Thị Anh Thư Bác sĩ Y học dự phòng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Truyền thông, 

giáo dục sức khỏe

Truyền thông, 

giáo dục sức khỏe
-

22 Nguyễn Như Tiến Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh 

do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng

 - Côn trùng
-

23 Nguyễn Khắc Huy CKI Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh 

do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng

 - Côn trùng
-
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24 Nguyễn Thị Thùy Bác sĩ Y học dự phòng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh 

do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng

 - Côn trùng
-

25 Dương Quốc Thảo CK1 Y tế công cộng
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh 

do ký sinh trùng,

 côn trùng gây ra

Nghiên cứu khoa học

Ký sinh trùng

 - Côn trùng
-

26 Trần Văn Kiệm Tiến sĩ Dịch tễ học - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống HIV/AIDS

Nghiên cứu khoa học

Phòng chống

 HIV/AIDS
-

27 Đỗ Trường Lưu BsCK1 Nội khoa - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống

 HIV/AIDS
-

28 Nguyễn Thị Nguyên Em Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống

 HIV/AIDS
-

29 Lê Thị Hằng Bác sĩ Đa khoa - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống

 HIV/AIDS
-

30 Trần Văn Vũ CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống HIV/AIDS

Nghiên cứu khoa học
Hội trường TTKSBT -

31 Võ Trung Hoàng Thạc sĩ KST-CT - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Nghiên cứu khoa học Hội trường TTKSBT -

II

27 Huỳnh Công Quang CKI Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Các bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống

 bệnh truyền nhiễm
-

28 Võ Thị Thùy Trang Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Các bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống

 bệnh truyền nhiễm
-

29 Nguyễn Thị Yên Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Các bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống

 bệnh truyền nhiễm
-

30 Lê Trung Hiếu Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Các bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống

 bệnh truyền nhiễm
-

8 Nguyễn Văn Ca CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

Trình độ đại học/ Chuyện ngành Y tế công cộng
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9 Thân Thị Bảy Đại học ĐDSPK - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

10 Đỗ Thị Thùy Linh Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

11 Hồ Thị Sương Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dinh dưỡng

Nghiên cứu khoa học
Dinh dưỡng -

12 Nguyễn Thị Thảo Ly Bác sĩ Y học dự phòng
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dinh dưỡng

Nghiên cứu khoa học
Dinh dưỡng -

34 Nguyễn Thị Kim Vân CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp,

 bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp -

35 Phạm Văn Tín CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp,

 bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp -

36 Hoàng Thị Nhâm CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp,

 bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp -

37 Huỳnh Thị Thúy Loan Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường

 - Y tế trường học
-

38 Nguyễn Quang Nghị Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường

 - Y tế trường học
-

39 Trương Công Gia Huy Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường

 - Y tế trường học
-

40 Nguyễn Như Tiến Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh 

do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng 

- Côn trùng
-

41 Nguyễn Khắc Huy CKI Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh 

do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng 

- Côn trùng
-

42 Nguyễn Thị Thùy Bác sĩ Y học dự phòng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh 

do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng 

- Côn trùng
-
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25 Dương Quốc Thảo CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh

 do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Nghiên cứu khoa học

Ký sinh trùng 

- Côn trùng
-

43 Nguyễn Minh Tuấn BsCK1 Nội khoa - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học 

và các hoạt động phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm

Phòng, chống

 bệnh không lây nhiễm
-

44 Nguyễn Văn Hạnh CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học 

và các hoạt động phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm

Phòng, chống

 bệnh không lây nhiễm
-

45 Lê Thị Lành Bác sĩ Y tế dự phòng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học 

và các hoạt động phòng, 

chống bệnh không lây nhiễm

Phòng, chống

 bệnh không lây nhiễm
-

31 Võ Trung Hoàng Thạc sĩ KST-CT
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Nghiên cứu khoa học Hội trường TTKSBT -

26 Trần Văn Kiệm Tiến sĩ Dịch tễ học - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống HIV/AIDS

Nghiên cứu khoa học

Phòng chống 

HIV/AIDS
-

27 Đỗ Trường Lưu BsCK1 Nội khoa - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
-

28 Nguyễn Thị Nguyên Em Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
-

29 Lê Thị Hằng Bác sĩ Đa khoa - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
-

30 Trần Văn Vũ CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống HIV/AIDS

Nghiên cứu khoa học
Hội trường TTKSBT -

II

27 Huỳnh Công Quang CKI Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Các bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
-

28 Võ Thị Thùy Trang Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Các bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
-

Trình độ trung cấp/ Chuyện ngành Y học dự phòng 
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29 Nguyễn Thị Yên Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Các bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
-

30 Lê Trung Hiếu Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Các bệnh truyền nhiễm

Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm
-

8 Nguyễn Văn Ca CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

9 Thân Thị Bảy Đại học ĐDSPK - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

10 Đỗ Thị Thùy Linh Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

11 Hồ Thị Sương Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

12 Nguyễn Thị Thảo Ly Bác sĩ Y học dự phòng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Dinh dưỡng Dinh dưỡng -

34 Nguyễn Thị Kim Vân CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp, 

bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp -

35 Phạm Văn Tín CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp, 

bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp -

36 Hoàng Thị Nhâm CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Sức khỏe nghề nghiệp, 

bệnh nghề nghiệp
Bệnh nghề nghiệp -

37 Huỳnh Thị Thúy Loan Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường

 - Y tế trường học
-

38 Nguyễn Quang Nghị Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường

 - Y tế trường học
-

39 Trương Công Gia Huy Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Sức khỏe môi trường

Sức khỏe môi trường

 - Y tế trường học
-

40 Nguyễn Như Tiến Thạc sĩ Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh

 do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng

 - Côn trùng
-
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41 Nguyễn Khắc Huy CKI Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh

 do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng

 - Côn trùng
-

42 Nguyễn Thị Thùy Bác sĩ Y học dự phòng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh

 do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng

 - Côn trùng
-

25 Dương Quốc Thảo CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Phòng chống các bệnh

 do ký sinh trùng, 

côn trùng gây ra

Ký sinh trùng

 - Côn trùng
-

43 Nguyễn Minh Tuấn BsCK1 Nội khoa - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học

 và các hoạt động phòng,

 chống bệnh không lây nhiễm

Phòng, chống 

bệnh không lây nhiễm
-

44 Nguyễn Văn Hạnh CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học

 và các hoạt động phòng,

 chống bệnh không lây nhiễm

Phòng, chống 

bệnh không lây nhiễm
-

45 Lê Thị Lành Bác sĩ Y tế dự phòng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp

Dịch tễ học

 và các hoạt động phòng,

 chống bệnh không lây nhiễm

Phòng, chống 

bệnh không lây nhiễm
-

26 Trần Văn Kiệm Tiến sĩ Dịch tễ học - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
-

27 Đỗ Trường Lưu BsCK1 Nội khoa - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
-

28 Nguyễn Thị Nguyên Em Đại học Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
-

29 Lê Thị Hằng Bác sĩ Đa khoa - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
-

30 Trần Văn Vũ CK1 Y tế công cộng - - -
Thực tập lâm sàng 

và thực tế tốt nghiệp
Phòng chống HIV/AIDS

Phòng chống 

HIV/AIDS
-
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